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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP KHÓA 2017
Tên ngành, nghề: TIẾNG ANH
Mã ngành, nghề: 5220206
Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS
Thời gian đào tạo: 1,5 năm 
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB308
	Ngữ pháp 1
	2(2,0,4)
	
	

	2
	KHCB310
	Nghe
	3(3,0,6)
	
	

	3
	KHCB312
	Nói
	3(3,0,6)
	
	

	4
	KHCB314
	Đọc
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KHCB316
	Viết
	2(2,0,4)
	
	

	6
	KHCB318
	Tiếng Việt thực hành
	2(2,0,4)
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	LLCT302
	Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	2
	LLCT306
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	KHCB305
	Giáo dục Thể chất
	1(0,1,  )
	
	

	4
	KHCB307
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	5(2/3)
	
	

	5
	KHCB309
	Ngữ pháp 2
	3(3,0,6)
	KHCB308(a)
	

	6
	KHCB311
	Thực hành Nghe
	2(0,2,1)
	KHCB310(a)
	

	7
	KHCB313
	Thực hành Nói
	2(0,2,1)
	KHCB312(a)
	

	8
	KHCB315
	Thực hành Đọc
	2(0,2,1)
	KHCB314(a)
	

	9
	KHCB317
	Thực hành Viết
	2(0,2,1)
	KHCB316(a)
	

	10
	KHCB330
	Đồ án Học phần 
	1(0,1,0)
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 3
	18
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB324
	Thực hành Biên - phiên dịch
	2(0,2,1)
	
	

	2
	KHCB325
	Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
	4(4,0,8)
	
	

	3
	KHCB327
	Tiếng Anh Kinh doanh
	2(2,0,4)
	
	

	4
	KHCB332
	Thực tập Tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	5
	KHCB333
	Tiếng Anh Thư điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	6
	KHCB341
	Tiếng Anh Điện thoại
	2(2,0,4)
	
	

	
	Tổng cộng
	54
	
	


Ghi chú:  Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm  2017

HIỆU TRƯỞNG



